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1
KHOA KINH TẾ
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
MÃ NGÀNH: 6340302
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	14
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	CB.C1.07
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CT.C1.04
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	[bookmark: _Hlk43286603]4
	KT.C1.26
	Tài chính – tiền tệ
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	TT.C1.01
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	2
	CB.C1.05
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	KT.C1.05
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KT.C1.04
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KT.C1.14
	Nguyên lý thống kê
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây
	2
	
	

	6
	KT.C1.37
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KT.C1.46
	Tâm lý kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	CB.C1.01
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CB.C1.02
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	3
	CB.C1.03
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KT.C1.08
	Kế toán tài chính 1
	2(1,1,3)
	KTC105 (a)
	

	5
	KT.C1.25
	Luật kinh tế
	3(3,0,6)
	
	

	6
	KT.C1.15
	Marketing căn bản
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây
	2
	
	

	7
	KT.C1.12
	Kinh tế vĩ mô
	2(1,1,3)
	KTC104 (a)
	

	8
	KT.C1.78
	Kế toán ngân hàng
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	CT.C1.05
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	KT.C1.09
	Kế toán tài chính 2
	2(1,1,3)
	KTC105 (a)
	

	3
	KT.C1.18
	Quản trị học
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KT.C1.64
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	5
	KT.C1.35
	Thuế
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KT.C1.07
	Kế toán trên Excel
	2(0,2,1)
	
	

	7
	KT.C1.79
	Chứng từ sổ sách kế toán
	2(0,2,1)
	
	

	8
	KT.C1.93
	Đồ án - Lập chứng từ kế toán 
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	13
	
	

	1
	KT.C1.17
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	2
	KT.C1.62
	Tài chính doanh nghiệp 1
	2(1,1,3)
	
	

	3
	KT.C1.44
	Kế toán trên phần mềm Misa 
	2(0,2,1)
	
	

	4
	KT.C1.94
	Đồ án - Làm sổ sách kế toán 
	1(0,1,0)
	KTC193(a)
	

	5
	KT.C1.38
	Kế toán tài chính 3
	2(1,1,3)
	KTC105 (a)
	

	6
	KT.C1.77
	Báo cáo thuế 
	2(1,1,3)
	KTC135 (a)
	

	7
	KT.C1.81
	Kế toán quản trị
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	
	

	8
	KT.C1.32
	Thị trường chứng khoán
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KT.C1.11
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KT.C1.80
	Thị trường tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	11
	KT.C1.34
	Thanh toán quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	6
	
	

	[bookmark: _Hlk43209275]Môn học bắt buộc
	6
	
	

	1
	KT.C1.368
	Trải nghiệm doanh nghiệp 1 (**)
	9(0,9,0)
	
	

	2
	KT.C1.369
	Trải nghiệm doanh nghiệp 2 (**)
	9(0,9,0)
	
	

	3
	KT.C1.95
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	





KHOA KINH TẾ
NGÀNH: LOGISTICS
MÃ NGÀNH: 6340133
	TT
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	14
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	KT.C1.58
	Rủi ro bảo hiểm
	2(1,1,3)
	
	

	2
	CB.C1.07
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	3
	KT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CT.C1.04
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	13
	
	

	1
	TT.C1.01
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	2
	CB.C1.05
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	KT.C1.47
	Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị 
	3(2,1,5)
	
	

	4
	KT.C1.50
	Logistics cơ bản
	4(3,1,7)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	
	

	5
	KT.C1.48
	Marketing dịch vụ Logistics
	2(1,1,3)
	KT.C1.50(a)
	

	6
	KT.C1.10
	Thuế xuất nhập khẩu
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KT.C1.34
	Thanh toán quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KT.C1.51
	Quản trị tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	1
	CB.C1.01
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CB.C1.02
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	3
	CB.C1.03
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KT.C1.66
	Quản trị kho hàng (**)
	4(3,1,7)
	KT.C1.50(a)
	

	5
	KT.C1.54
	Nghiệp vụ ngoại thương
	3(2,1,5)
	KT.C1.34(a)
	

	6
	KT.C1.53
	Điều hành vận tải
	3(2,1,5)
	KT.C1.50(a)
	

	7
	KT.C1.70
	Đồ án  - Quản lý Logistics và chuỗi cung ứng 
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	13
	
	

	1
	CT.C1.05
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	KT.C1.57
	Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế (**)
	4(2,2,5)
	KT.C1.52(a)
KT.C1.54(a)
	

	3
	KT.C1.59
	Vận tải đa phương thức
	4(3,1,7)
	KT.C1.53(b)
	

	4
	KT.C1.60
	Nghiệp vụ hải quan
	3(2,1,5)
	KT.C1.54(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	
	

	5
	KT.C1.65
	Nhận thức về hàng hóa nguy hiểm
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KT.C1.67
	Quản trị xuất nhập khẩu 
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KT.C1.68
	Kinh doanh quốc tế
	2(1,1,3)
	KT.C1.34(a)
	

	8
	KT.C1.61
	Công nghệ thông tin trong Logistics
	2(1,1,3)
	
	

	                              Học kỳ 5
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	KT.C1.49
	Dịch vụ khách hàng 
	3(2,1,5)
	
	

	2
	KT.C1.55
	Dịch vụ kho hàng và trung tâm phân phối 
	4(3,1,7)
	KT.C1.66(a)
	

	3
	KT.C1.52
	Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
	3(2,1,5)
	KT.C1.66(a)
	

	4
	KT.C1.69
	Quản trị Logistics (**)
	3(2,1,5)
	KT.C1.50(a)
	

	5
	KT.C1.74
	Đồ án  - Lập kế hoạch Logistics 
	1(0,1,0)
	KT.C1.70(a)
	

	6
	KT.C1.56
	Bao bì – Đóng gói hàng hoá 
	3(2,1,5)
	
	

	Môn tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	6
	
	

	1
	KT.C1.75
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	2
	KT.C1.372
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	




KHOA KINH TẾ
NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
MÃ NGÀNH: 6340417
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	14
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	CB.C1.07
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CT.C1.04
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	KT.C1.46
	Tâm lý kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	TT.C1.01
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	2
	CB.C1.05
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	KT.C1.18
	Quản trị học
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KT.C1.15
	Marketing căn bản 
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KT.C1.05
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	CB.C1.01
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CB.C1.02
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	3
	CB.C1.03
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KT.C1.04
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	KTC118(a)
	

	5
	KT.C1.36
	Kế toán doanh nghiệp 
	3(2,1,5)
	KTC105(a)
	

	6
	KT.C1.82
	Văn hóa doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây
	2
	
	

	7
	KT.C1.64
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KT.C1.13
	Luật kinh tế
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	CT.C1.05
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	KT.C1.20
	Quản trị Marketing
	2(1,1,3)
	KTC115(a)
	

	3
	KT.C1.06
	Hành vi tổ chức
	3(3,0,6)
	KTC118(a)
	

	4
	KT.C1.43
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	2(0,2,1)
	
	

	5
	KT.C1.22
	Quản trị văn phòng 
	2(1,1,3)
	KTC118(a)
	

	6
	KT.C1.31
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
	2(1,1,3)
	KTC136(a)
	

	7
	KT.C1.24
	Quản trị doanh nghiệp
	3(1,2,3)
	
	

	8
	KT.C1.90
	Đồ án – Mô hình kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 2  trong 4 môn học sau đây)
	2
	
	

	9
	KT.C1.37
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KT.C1.23
	Đạo đức trong kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	12
	
	

	1
	KT.C1.21
	Quản trị tài nguyên nhân sự 
	2(1,1,3)
	
	

	2
	KT.C1.85
	Quản trị chuỗi cung ứng (**)
	2(1,1,3)
	KTC119(b)
	

	3
	KT.C1.42
	Quản trị xuất nhập khẩu (**)
	2(1,1,3)
	KTC118(a)
	

	4
	KT.C1.19
	Quản trị tác nghiệp
	2(1,1,3)
	KTC104(a)
	

	5
	KT.C1.24
	Kinh doanh quốc tế
	3(2,1,5)
	
	

	6
	KT.C1.91
	Đồ án -  Kế hoạch kinh doanh và quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học sau đây
	4
	
	

	7
	KT.C1.87
	Quản trị chất lượng
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KT.C1.02
	Chiến lược và chính sách kinh doanh
	2(0,2,2)
	
	

	9
	KT.C1.86
	Quản trị dự án đầu tư
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KT.C1.16
	Phân tích báo cáo tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	1
	KT.C1.92
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	6 tuần

	2
	KT.C1.365
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	9(0,9,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	




KHOA KINH TẾ
NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
MÃ NGÀNH: 6340201
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	14
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	CB.C1.07
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CT.C1.04
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	KT.C1.26
	Tài chính – tiền tệ
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	TT.C1.01
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	2
	CB.C1.05
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	KT.C1.05
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KT.C1.04
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KT.C1.64
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KT.C1.14
	Nguyên lý thống kê
	3(2,1,5)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	1
	CB.C1.01
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CB.C1.02
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	3
	CB.C1.03
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KT.C1.13
	Luật kinh tế
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KT.C1.36
	Kế toán tài chính
	2(1,1,3)
	KTC105(a)
	

	6
	KT.C1.62
	Tài chính doanh nghiệp 1
	2(1,1,3)
	KTC126(a)
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	7
	KT.C1.12
	Kinh tế vĩ mô
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KT.C1.42
	Thống kê doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	1
	CT.C1.05
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	KT.C1.15
	Marketing căn bản
	3(3,0,6)
	
	

	3
	KT.C1.16
	Phân tích báo cáo tài chính
	3(2,1,5)
	KTC162(a)
	

	4
	KT.C1.80
	Thị trường tài chính (**)
	3(2,1,5)
	
	

	5
	KT.C1.63
	Tài chính doanh nghiệp 2 (**)
	3(2,1,5)
	KTC162(a)
	

	6
	KT.C1.96
	Đồ án - Phân tích tài chính doanh nghiệp 
	1(0,1,1)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	7
	KT.C1.30
	Toán tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KT.C1.78
	Kế toán ngân hàng
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	KT.C1.36
	Thuế
	2(1,1,3)
	
	

	2
	KT.C1.03
	Đầu tư tài chính
	3(2,1,5)
	KTC162(a)
	

	3
	KT.C1.71
	Tin học ứng dụng tài chính ngân hàng 
	3(0,3,2)
	KTC162(a)
	

	4
	KT.C1.88
	Tài chính công
	2(1,1,3)
	
	

	5
	KT.C1.73
	Nghiệp vụ ngân hàng (**)
	3(2,1,5)
	KTC162(a)
	

	6
	KT.C1.97
	Đồ án - Ngân hàng số 
	1(0,1,1)
	KTC196(a)
	

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	
	

	7
	KT.C1.72
	Quản trị rủi ro tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KT.C1.32
	Thị trường chứng khoán 
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KT.C1.89
	Tài chính quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KT.C1.33
	Thẩm định tín dụng 
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	1
	KT.C1.98
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	6 tuần

	2
	KT.C1.371
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	




KHOA KINH TẾ
NGÀNH: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
MÃ NGÀNH: 6340122
	TT
	Mã     môn học
	Tên môn học
	Số      tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	14
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	CB.C1.07
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CT.C1.04
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	KT.C1.46
	Tâm lý kinh doanh
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	TT.C1.01
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	2
	CB.C1.05
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	KT.C1.341
	Nhập môn Thương mại điện tử
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KT.C1.342
	Bán lẻ điện tử
	2(1,1,3)
	KT.C1.341(a)
	

	5
	KT.C1.295
	Marketing điện tử
	3(3,0,6)
	
	

	6
	KT.C1.78
	Quản trị Tài chính doanh nghiệp
	3(2,1,5)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	CB.C1.01
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CB.C1.02
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	CB.C1.01(a)
	

	3
	CB.C1.03
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	CB.C1.02(a)
	

	4
	KT.C1.361
	Quản trị thương mại điện tử 
	3(2,1,5)
	KT.C1.341(a)
	

	5
	KT.C1.301
	Đồ án - Mô hình kinh doanh Thương Mại điện tử
	1(0,1,0)
	
	

	6
	KT.C1.299
	Thanh toán điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	7
	KT.C1.298
	Quản trị thương hiệu điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KT.C1.292
	Khai báo hải quan điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KT.C1.330
	Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	13
	
	

	1
	KT.C1.329
	Hệ sinh thái thương mại điện tử
	3(2,1,5)
	KT.C1.341(a)
	

	2
	CT.C1.05
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	3
	KT.C1.331
	Thực hành nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh
	4(0,4,2)
	KT.C1.341(a)
KT.C1.294(a)
	

	4
	KT.C1.364
	Quản trị tác nghiệp TMĐT B2B và B2C 
	3(2,1,5)
	KT.C1.341(a)
	

	5
	KT.C1.335
	Đồ án - Chất lượng Kinh doanh Thương mại điện tử
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	6
	KT.C1.337
	Quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KT.C1.338
	Quản trị rủi ro thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KT.C1.344
	Văn hóa doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	                             Học kỳ 5
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	KT.C1.297
	Pháp luật thương mại điện tử
	3(3,0,6)
	
	

	2
	KT.C1.363
	Quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT 
	3(2,1,5)
	KT.C1.341(a)
	

	3
	KT.C1.343
	Mạng và truyền thông
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KT.C1.362
	Khởi nghiệp kinh doanh TMĐT 
	4(3,1,7)
	KT.C1.78(a)
KT.C1.341(a)
	

	5
	KT.C1.334
	Thương mại di động
	3(3,0,6)
	
	

	Môn tự chọn
	0
	
	

	
	                    Học kỳ 6
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	1
	KT.C1.339
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	2
	KT.C1.373
	Trải nghiệm doanh nghiệp 1 (**)
	10(0,10,0)
	
	

	3
	KT.C1.374
	Trải nghiệm doanh nghiệp 2 (**)
	10(0,10,0)
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	




KHOA XÂY DỰNG
NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
MÃ NGÀNH: 6580201
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	14
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	CB.C1.07
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	XD.C1.08
	Vẽ kỹ thuật
	4(3,1,7)
	
	

	4
	XD.C1.14
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	CT.C1.04
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CB.C1.05
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	XD.C1.41
	Địa chất, cơ đất, nền móng
	3(3,0,6)
	
	

	4
	XD.C1.42
	Cơ học xây dựng
	4(4,0,8)
	
	

	5
	XD.C1.48
	Thực hành tay nghề 1
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CB.C1.01
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CB.C1.02
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	3
	CB.C1.03
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	4
	TT.C1.01
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	5
	XD.C1.43
	Trắc địa đại cương
	2(2,0,4)
	 
	

	6
	XD.C1.22
	Thực hành trắc địa
	2(0,2,1)
	XD.C1.43(a) 
	

	7
	XD.C1.13
	Vật liệu xây dựng
	2(2,0,4)
	 
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	CT.C1.05
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	XD.C1.16
	Kết cấu bê tông - cốt thép 1
	3(2,1,5)
	XD.C1.42(b) 
	

	3
	XD.C1.25
	Hệ thống điện, nước và thiết bị chống sét
	2(2,0,4)
	 
	

	4
	XD.C1.49
	Thực hành tay nghề 2 (**)
	3(0,3,2)
	XD.C1.48(a) 
	

	5
	XD.C1.47
	Tổ chức thi công
	3(3,0,6)
	 
	

	6
	XD.C1.32
	Đồ án thi công
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 02 trong 04 môn học sau đây
	4
	
	

	6
	XD.C1.59
	Thực hành dự toán công trình
	2(0,2,1)
	 
	

	7
	XD.C1.55
	Kinh tế xây dựng
	2(2,0,4)
	 
	

	8
	XD.C1.53
	Thực hành Luật xây dựng
	2(0,2,1)
	
	

	9
	XD.C1.19
	Kết cấu thép
	2(2,0,4)
	XD.C1.42(a)  
	

	
	
	Học kỳ 5
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	XD.C1.17
	Kết cấu bê tông - cốt thép 2
	2(2,0,4)
	 XD.C1.16(a)
	

	2
	XD.C1.31
	Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
	1(0,1,0)
	XD.C1.17(a) 
	

	3
	XD.C1.46
	Kỹ thuật thi công
	3(2,1,5)
	 
	

	4
	XD.C1.40
	Thực hành Tin học ứng dụng trong xây dựng
	3(0,3,2)
	XD.C1.08(a)
	

	5
	XD.C1.11
	Kiến trúc công trình
	2(2,0,4)
	 
	

	6
	XD.C1.56
	Thực hành tay nghề 3 (**)
	3(0,3,2)
	 XD.C1.49(a)
	

	Môn học tự chọn (Chọn 02 trong 04 môn học sau đây
	4
	
	

	7
	XD.C1.54
	Đấu thầu và tổ chức đấu thầu
	2(1,1,3)
	
	

	8
	XD.C1.94
	Thực hành BIM trong xây dựng
	2(0,2,1)
	
	

	9
	XD.C1.27
	Máy xây dựng
	2(1,1,3)
	
	

	10
	XD.C1.50
	Thực hành Thiết kế Kết cấu nhà công nghiệp
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	1
	XD.C1.33
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	6 tuần

	2
	XD.C1.95
	Trải nghiệm Doanh nghiêp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	




KHOA XÂY DỰNG
NGÀNH: QUẢN LÝ XÂY DỰNG
MÃ NGÀNH: 6580301

	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	14
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	CB.C1.07
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	XD.C1.90
	Kinh tế vi mô
	2(2,0,4)
	
	

	4
	XD.C1.08
	Vẽ kỹ thuật
	4(3,1,7)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	CT.C1.04
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CB.C1.05
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	XD.C1.91
	Kinh tế vĩ mô
	2(2,0,4)
	
	

	4
	XD.C1.55
	Kinh tế xây dựng
	2(2,0,4)
	
	

	5
	XD.C1.43
	Trắc địa đại cương
	2(2,0,4)
	
	

	6
	XD.C1.22
	Thực hành trắc địa
	1(0,1,1)
	XD.C1.43 (a)
	

	7
	XD.C1.41
	Địa chất - Cơ đất - Nền móng
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CB.C1.01
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CB.C1.02
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	CB.C1.01(a)
	

	3
	CB.C1.03
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	CB.C1.02 (a)
	

	4
	TT.C1.01
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	5
	XD.C1.26
	Quản lý dự án xây dựng
	2(2,0,4)
	 
	

	6
	XD.C1.42
	Cơ học xây dựng
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	CT.C1.05
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	

	2
	XD.C1.11
	Kiến trúc công trình
	2(2,0,4)
	
	

	3
	XD.C1.16
	Kết cấu bê tông cốt thép 1
	3(2,1,5)
	
	

	4
	XD.C1.72
	Định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng
	3(3,0,6)
	
	

	5
	XD.C1.73
	Đồ án Định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng
	1(0,1,1)
	XD.C1.72(a)
	

	6
	XD.C1.79
	Quản lý an toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	7
	XD.C1.77
	Quản lý Đấu thầu và Hợp đồng trong xây dựng
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 01 trong 02 môn học sau đây
	2
	
	

	8
	XD.C1.93
	Thực hành Hạch toán kế toán
	2(0,2,1)
	
	

	9
	XD.C1.85
	Thực hành Quản trị tài chính dự án xây dựng
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	12
	
	

	1
	XD.C1.71
	Thực hành lập và quản lý khối lượng công trình xây dựng 
	2(0,2,1)
	
	

	2
	XD.C1.75
	Thực hành Lập kế hoạch và kiểm soát tích hợp dự án xây dựng (**)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	XD.C1.76
	Đồ án Lập kế hoạch và kiểm soát tích hợp dự án xây dựng
	1(0,1,0)
	XD.C1.75 (a)
	

	4
	XD.C1.92
	Thanh quyết toán xây dựng
	2(2,0,4)
	
	

	[bookmark: _GoBack]5
	XD.C1.74
	Thực hành Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng (**)
	3(0,3,2)
	
	

	6
	XD.C1.80
	Thực hành Tin học ứng dụng trong xây dựng
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 03 trong 06 môn học sau đây
	6
	
	

	7
	XD.C1.86
	Thực hành Định giá bất động sản
	2(0,2,1)
	
	

	8
	XD.C1.78
	Thực hành Quản lý chất lượng và giám sát xây dựng
	2(0,2,1)
	
	

	9
	XD.C1.82
	Thực hành Kiểm toán xây dựng
	2(0,2,1)
	
	

	10
	XD.C1.84
	Thực hành Quản lý Vật tư, Thiết bị trong xây dựng
	2(0,2,1)
	
	

	11
	XD.C1.88
	Thực hành Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông
	2(0,2,1)
	
	

	12
	XD.C1.83
	Thực hành Quản lý rủi ro Dự án xây dựng
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	1
	XD.C1.33
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	6 tuần

	2
	XD.C1.95
	Trải nghiệm Doanh nghiêp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	



		16
